
PHỤ LỤC II 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC Y TẾ  

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 596 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ (Thực hiện 

theo căn cứ pháp lý văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương): 14 TTHC  

 

STT 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Cơ quan 

 thực hiện 

Căn cứ pháp lý của 

 thủ tục hành chính 

1 

Công nhận loại 

trừ bệnh phong ở 

quy mô cấp huyện 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế Kon 

Tum 

Thông tư 17/2013/TT-BYT ngày 

06/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, 

công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô 

cấp tỉnh và huyện 

2 

Đề nghị cấp có 

thẩm quyền 

công bố dịch 

bệnh truyền 

nhiễm thuộc 

nhóm A 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế Kon 

Tum 

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 

28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định điều kiện công bố dịch, công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết 

định 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 

Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ 

bệnh trung bình và thời gian không phát 

hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền 

nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch 

bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg. 

3 

Công bố dịch 

bệnh truyền 

nhiễm thuộc 

nhóm B, C thuộc 

thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế Kon 

Tum 

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 

28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định điều kiện công bố dịch, công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết 

định 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 

Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ 

bệnh trung bình và thời gian không phát 

hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền 

nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch 

bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg 

4 

Đề nghị cấp có 

thẩm quyền 

công bố hết dịch 

truyền nhiễm 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh 

Kon Tum 

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 

28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định điều kiện công bố dịch, công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-2016-QD-TTg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-2016-QD-TTg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
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nhóm A trên địa 

bàn tỉnh 
- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế Kon 

Tum 

định 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 

Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ 

bệnh trung bình và thời gian không phát 

hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền 

nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch 

bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg. 

5 

Công bố hết dịch 

truyền nhiễm 

thuộc nhóm B, C 

trên địa bàn tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh 

Kon Tum 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế Kon 

Tum  

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 

28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định điều kiện công bố dịch, công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết 

định 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 

Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ 

bệnh trung bình và thời gian không phát 

hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền 

nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch 

bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg 

6 

Phê duyệt tiêu 

chuẩn, định mức 

sử dụng trang 

thiết bị chuyên 

dùng trong lĩnh 

vực y tế cho cơ 

quan, tổ chức 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

UBND tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh 

Kon Tum 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện  TTHC: Sở Y tế Kon 

Tum  

Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 

50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị; Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 

31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế  hướng 

dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực 

Y tế. 

7 

Duyệt dự trù nhu 

cầu sử dụng 

thuốc Methadone 

cho các cơ sở 

điều trị thay thế 

trên địa bàn quản 

lý từ nguồn thuốc 

thuộc thẩm 

quyền  quản lý 

của Sở Y tế 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Sở Y tế Kon 

Tum 

Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ 

Y tế Hướng dẫn quản lý thuốc 

Methadone 

8 

Thủ tục điều 

phối thuốc 

Methadone cho 

các cơ sở điều trị 

thay thế trên địa 

bàn quản lý từ 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh 

trực thuộc Sở Y tế 

Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ 

Y tế Hướng dẫn quản lý thuốc 

Methadone 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-2016-QD-TTg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-2016-QD-TTg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
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nguồn thuốc 

thuộc thẩm 

quyền quản lý 

của Sở Y tế 

9 

Áp dụng biện 

pháp cách ly Y 

tế tại cơ sở, địa 

điểm khác 

(ngoại trừ tại 

nhà, tại cửa 

khẩu, cơ sở y tế) 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Trưởng ban 

Chỉ đạo chống dịch tỉnh 

Kon Tum 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP 

30/09/2010 của Chính phủ hướng dẫn 

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly 

y tế và chống dịch đặc thù trong thời 

gian có dịch. 

10 

Cấp và chi trả 

tiền bồi thường 

cho người được 

tiêm chủng khi 

sử dụng vắc xin 

trong chương 

trình tiêm chủng 

chống dịch 

 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Sở Y tế Kon 

Tum 

 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 

13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

11 

Thành lập Ban 

Chỉ đạo chống 

dịch cấp tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh 

Kon Tum 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Giám đốc Sở 

Y tế 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 

16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ 

chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chống dịch các cấp 

12 

Thành lập Ban 

Chỉ đạo chống 

dịch cấp huyện 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Trưởng 

phòng Y tế cấp huyện 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 

16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ 

chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chống dịch các cấp 

13 

 

Thành lập Ban 

Chỉ đạo chống 

dịch cấp xã 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND cấp xã 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Trạm trưởng 

Trạm Y tế cấp xã 

 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 

16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ 

chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chống dịch các cấp 

14 

Áp dụng biện 

pháp cách ly Y 

tế  tại nhà 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Trưởng Ban 

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP 

30/09/2010 của Chính phủ hướng dẫn 

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
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Chỉ đạo chống dịch cấp 

xã.  

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Trạm trưởng 

Trạm Y tế cấp xã 

về áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly 

y tế và chống dịch đặc thù trong thời 

gian có dịch. 

 

 PHẦN II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ (Thực hiện theo văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh): 15 TTHC 

 A. DANH MỤC TTHC NỘI BỘ: 15 TTHC 

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện 

1 Thủ tục Xét thăng hạng bác sĩ chính  Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

2 
Thủ tục Xét thăng hạng bác sĩ y học dự 

phòng chính  

Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

3 
Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp y tế công cộng chính  

Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

4 
Thủ tục Xét thăng hạng điều dưỡng hạng 

III 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

5 
Thủ tục Xét thăng hạng Điều dưỡng hạng 

II 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

6 Thủ tục Xét thăng hạng Hộ sinh hạng III Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

7 Thủ tục Xét thăng hạng Hộ sinh hạng II Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

8 
Thủ tục Xét thăng hạng  Kỹ thuật y hạng 

III 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

9 
Thủ tục Xét thăng hạng  Kỹ thuật y hạng 

II 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

10 Thủ tục Xét thăng hạng dược sĩ  Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

11 Thủ tục Xét thăng hạng dược sĩ chính Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

12 
Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Dinh dưỡng hạng III 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

13 
Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Dinh dưỡng hạng II. 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

14 
Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp dân số viên hạng III 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

15 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

dân số viên hạng II. 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum 
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 B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC 

1. Thủ tục Xét thăng hạng bác sĩ chính 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 
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- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực; 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông 

tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 

Thông tư sô 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ 

thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y, dược, dân số. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Thông tư sô 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 
Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức 

            

 ...             

              

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

                    

 
 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



2. Thủ tục Xét thăng hạng bác sĩ y học dự phòng chính 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông 

tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 

Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ 

thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y, dược, dân số. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
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+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 

Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức 

            

 ...             

              

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

                    

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



3. Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp y tế công cộng chính 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng; Thông tư số 03/2022/TT-

BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư sô 

11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể tiêu chuẩn 

điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, 

dân số. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y tế công cộng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 

Tên cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 

hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức 

            

 ...             

              

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



4. Thủ tục Xét thăng hạng điều dưỡng hạng III 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
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+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư 

số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM ... 

TT 

Tên cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 

hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức 

            

 ...             

              

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



5. Thủ tục Xét thăng hạng Điều dưỡng hạng II 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư 

số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 

Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ 

thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y, dược, dân số. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 

Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức 

            

 ...             

              

... 
 

………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



6. Thủ tục Xét thăng hạng Hộ sinh hạng III 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 
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danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư 

số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ 

LƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 

Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của 

từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức 

            

 ...             

              

... 
 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



7. Thủ tục Xét thăng hạng Hộ sinh hạng II 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư 

số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 

Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ 

thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y, dược, dân số. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 

Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức 

            

 ...             

              

... 
 

………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



8. Thủ tục Xét thăng hạng  Kỹ thuật y hạng III 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
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+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư 

số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 

Tên cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 

hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của 

từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức 

            

 ...             

              

... 
 

………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



9. Thủ tục Xét thăng hạng  Kỹ thuật y hạng II 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư 

số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 

Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ 

thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y, dược, dân số. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 
Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

            

 ...             

              

... 
 

………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: ………… 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



10. Thủ tục Xét thăng hạng dược sĩ 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
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+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược. 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 
Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của 

từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

            

 ...             

              

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



11. Thủ tục Xét thăng hạng dược sĩ chính 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 
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danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư số 11/2024/TT-BYT 

ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược. 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 
Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 

hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

            

 ...             

              

... 
 

………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



12. Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
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+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực. 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-

BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dinh dưỡng. 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 
Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

            

 ...             

              

... 
 

………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



13.  Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng II. 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực; 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-

BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư số 

11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể tiêu chuẩn 

điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, 

dân số. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dinh dưỡng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 
Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

            

 ...             

              

... 
 

………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



14.  Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế; 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
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+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực; 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-

BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dân số 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-08-2016-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dan-so-311269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-08-2016-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dan-so-311269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-08-2016-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dan-so-311269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ 

LƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 
Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của 

từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

            

 ...             

              

... 
 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG 

HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 
Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 ………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



15.  Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II. 

- Trình tự thực hiện: Không quy định 

- Cách thức thực hiện: Không quy định 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

* Số lượng hồ sơ: Không quy định 

- Thời gian giải quyết: Không quy định 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đang làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám đốc Sở Y tế 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế 

hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế; 

c) Các Ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Giám đốc Sở Y tế 

quyết định, trong đó có 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

+ Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc 

làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực; 

+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-

BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư số 11/2024/TT-BYT 

ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chỉ tiêu xét thăng hạng. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 của Chính phủ. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

+ Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dân số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-08-2016-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dan-so-311269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-08-2016-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dan-so-311269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-08-2016-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dan-so-311269.aspx
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+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

+ Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y, dược, dân số. 

+ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/06/2024 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:……………. 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ 

TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM  

TT 
Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng 

hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

            

 ...             

              

... 
 

………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH ... LÊN CHỨC DANH ... NĂM ……… 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ 

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương 

hiện hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

hạng dự thi 

Có đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

                    

 
………, ngày ... tháng ... năm … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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